	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BIÊN BẢN THỐNG KÊ DANH MỤC TÀI LIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI HIỆN CÓ TẠI THƯ VIỆN
         Hôm nay, ngày 07/01/2022 Trung tâm Thông tin – Thư viện tiến hành lập biên bản thống kê danh mục tài liệu chương trình đào tạo Quản lý đất đai hiện có tại thư viện.
A. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thống kê:
- Thời gian: 02 ngày (05 – 06/01/2022)
- Địa điểm: Trung tâm Thông tin – Thư viện, nhà C5 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, số 18 phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
- Ban thống kê gồm: 
1. Bà Hoàng Thị Nga – Cán bộ Thư viện (Tổ trưởng)
2. Bà Hoàng Thị Thúy - Cán bộ Thư viện (Ủy viên)
3. Ông Nguyễn Hữu Độ - Cán bộ Thư viện (Ủy viên)
- Nội dung: Thống kê danh mục tài liệu chương trình đào tạo Quản lý đất đai hiện có tại thư viện.
B. Tiến hành thống kê: 
- Tổ trưởng chỉ đạo quy trình, cách thức tiến hành và phân công công việc cụ thể cho từng thành viên tham gia thống kê danh mục tài liệu chương trình đào tạo Quản lý đất đai hiện có tại thư viện.
- Các thành viên trong ban thống kê tiến hành thống kê.
- Kết quả thống kê có bảng biểu kèm theo như sau: 
	DANH MỤC TÀI LIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

	TT
	TÊN TÀI LIỆU
	TÁC GIẢ
	NHÀ XUẤT BẢN 
	NĂM XUẤT BẢN

	1
	Giáo trình công tác trắc địa phục vụ thiết kế và xây dựng thành phố 
	  Nguyên Tấn Lộc
	 Đại học Mỏ - Địa Chất
	 

	2
	Vẽ địa hình
	 
	Đại học Mỏ - Địa Chất
	1968

	3
	Ký hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1:25.000,1:50.000,1:100.000
	 
	Cục Đo đạc và bản đồ Nhà nước
	1969

	4
	Giáo trình bảng tra toán học bản đồ 
	  Trần Tấn Lộc (Dịch soạn), Lê Ngọc Nam (Hiệu đính)
	Đại học Mỏ - Địa Chất
	1970

	5
	Giáo trình trắc địa mỏ 
	  Nguyễn Đình Bé 
	Đại học Mỏ - Địa Chất
	1971

	6
	Giáo trình trắc địa mỏ T.2 
	  Nguyễn Đình Bé. 
	Đại học Mỏ - Địa Chất
	1971

	7
	Giáo trình trắc địa cao cấp :  Phần ngoại nghiệp.  Tập 2 
	  Ngô Phúc Hưng, Đỗ Ngọc Đường
	Đại học Mỏ - Địa Chất
	1971

	8
	Giáo trình trắc địa cao cấp.  Tập 1
	 
	Đại học Mỏ - Địa Chất
	1971

	9
	Giáo trình trắc địa công trình thuỷ lợi
	 
	Đại học Mỏ - Địa Chất
	1971

	10
	Giáo trình trắc địa cao cấp :  Phần ngoại nghiệp
	 
	Đại học Mỏ - Địa Chất
	1972

	11
	Bản đồ chuyên đề 
	  Hoàng Phương Nga 
	Đại học Mỏ - Địa Chất
	1973

	12
	Biên chế bản đồ 
	  Nguyên Viết Liêu 
	Đại học Mỏ - Địa Chất
	1973

	13
	Bài giảng toán bản đồ
	 
	Đại học Mỏ - Địa Chất
	1973

	14
	Bài tập toán bản đồ 
	  Trần Tấn Lộc
	Đại học Mỏ - Địa Chất
	1973

	15
	Trắc địa lý thuyết.  Tập 3
	Khoa đào tạo tại chức
	Đại học Mỏ - Địa Chất
	1973

	16
	Trọng lực trắc địa T.1 
	  Phạm Hoàng Lân 
	Đại học Mỏ - Địa Chất
	1973

	17
	Trọng lực trắc địa T.2 
	  Phạm Hoàng Lân 
	Đại học Mỏ - Địa Chất
	1973

	18
	Trắc địa mỏ :  Phần trắc địa mỏ lộ thiên và trăc địa xây dựng mỏ Tập 3 
	  Nguyễn Đình Bé 
	Đại học Mỏ - Địa Chất
	1973

	19
	Địa lý tự nhiên và địa lý kinh tế Việt Nam 
	  Nguyễn Thị Băng Tâm
	Đại học Mỏ - Địa Chất
	1973

	20
	Giáo trình trắc địa công trình đường giao thông và đường hầm T.2 
	  Nguyễn Thế Phương
	Đại học Mỏ - Địa Chất
	1974

	21
	Dịch chuyển đất đá và mặt đất do ảnh hưởng của công việc khai thác và các biện pháp bảo vệ công trình 
	  Lê Nhâm, Nguyễn Đình Bé
	Đại học Mỏ - Địa Chất
	1974

	22
	Quy phạm thuỷ chuẩn hạng I, II, III và IV
	 
	Cục Đo đạc và bản đồ Nhà nước
	1975

	23
	Sổ tay trắc địa 
	  Vũ Hoà, Nguyễn Tiến Hùng
	Đại học Mỏ - Địa Chất
	1975

	24
	Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân đo đạc và bản đồ
	 
	Công nhân kỹ thuật
	1976

	25
	Quy phạm tam giác nhà nước hạng I, II, III và IV
	 
	Cục đo đạc và bản đồ nhà nước
	1976

	26
	Quy phạm vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 5.000; 1: 2.000 ; 1:1000 ; 1: 500
	 
	Cục đo đạc và bản đồ nhà nước
	1976

	27
	Giáo trình trắc địa cao cấp :  Dùng cho các lớp Trắc địa mỏ, Trắc địa ảnh và bản đồ  T.1 
	  Hoàng Trần Cửu 
	Đại học Mỏ - Địa Chất
	1976

	28
	Giáo trình trắc địa cao cấp T.2 
	  Hoàng Trần Cửu 
	Đại học Mỏ - Địa Chất
	1976

	29
	Kí hiệu bản đồ địa hình: Tỉ lệ 1:500, 1:1000, 1:5000
	 
	 Cục đo đạc và bản đồ nhà nước
	1977

	30
	Thực hành trắc địa cao cấp :  (Công tác tính toán ) 
	  B.N.Rabinovits 
	Cục đo đạc và bản đồ nhà nước
	1978

	31
	Lý thuyết bình sai lưới tam giác 
	  Ngô Phúc Hưng, Đặng Hùng Võ
	Đại học và trung học chuyên nghiệp
	1978

	32
	Bản đồ học 
	  L.X. Garaevxkaia; Người dịch: Nguyễn Trọng Mão
	Cục đo đạc và bản đồ Nhà nước
	1979

	33
	Đo đạc công trình 
	  Bùi Đức Tiến,Đinh Thanh Tịnh
	Công nhân kỹ thuật
	1979

	34
	Sai số đo đạc T.2a 
	  Bùi Đức Tiến
	Nông nghiệp
	1979

	35
	Trắc địa công trình 
	  G.P. Levtsuk
	Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước 
	1979

	36
	Bình sai lưới trắc địa :  Dành cho học viên cao học 
	  A.V.Gorđeev, X.G.Sarupits; Đinh Thanh Tịnh
	Khoa học và kỹ thuật
	1979

	37
	Thiên văn học giải trí 
	  V.N.Cômarôp;Người dịch : Lê Mạnh Chiến,Đắc Lê,Thế Trường
	Khoa học và kỹ thuật
	1982

	38
	Trắc địa phổ thông 
	  Trần Hưũ Trinh 
	Đại học Mỏ - Địa Chất
	1985

	39
	Lý thuyết sai số và phương pháp bình phương nhỏ nhất 
	  Phan Văn Hiến, Vi Trường, Trương Quang Hiếu
	Đại học Mỏ - Địa Chất
	1985

	40
	Bài tập sai số và bình sai trắc địa 
	  Trương Quang Hiếu
	Đại học Mỏ - Địa Chất
	1986

	41
	Quy phạm xây dựng lưới độ cao nhà nước hạng 1, 2, 3 và 4
	 
	Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước
	1988

	42
	Thiên văn cầu.  T.1 
	  Trịnh Ngọc Huệ, Phạm Hoàng Lân
	Đại học Mỏ - Địa Chất
	1988

	43
	Thiên văn cầu.  T.2 
	  Trịnh Ngọc Huệ, Phạm Hoàng Lân
	Đại học Mỏ - Địa Chất
	1988

	44
	Quy phạm hiện chỉnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000-1/25.000-1/50.000 :  Tiêu chuẩn ngành
	 
	Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước
	1989

	45
	Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500;1:1000;1:2000;1:5000. Phần ngoài trời
	 
	Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước
	1990

	46
	Giáo trình trắc địa ảnh :  Phần: Cơ sở đo ảnh 
	  Trương Anh Kiệt; 
	Đại học Mỏ - Địa Chất
	1990

	47
	Giáo trình trắc địa ảnh :  Phần: công tác tăng dày khống chế ảnh 
	  Trương Anh Kiệt; 
	Đại học Mỏ - Địa Chất
	1990

	48
	Trắc địa phổ thông :  Dùng cho học sinh khoa Mỏ-Địa chất 
	  Nguyễn Quang Doanh,Nguyễn Tiến Năng 
	Đại học Mỏ - Địa Chất
	1990

	49
	Lịch thế kỷ XX 1901-2000
	 
	 
	1990

	50
	Giáo trình trắc địa ảnh :  Phần đo ảnh mặt đất 
	  Lê Văn Hường
	Đại học Mỏ - Địa Chất
	1991

	51
	Bài giảng bản đồ học :  Dùng cho sinh viên ngành trắc địa 
	  Triệu Văn Hiến 
	Đại học Mỏ - Địa Chất
	1992

	52
	Trắc địa :  Dùng cho các trường đại học kỹ thuật khối xây dựng cơ  bản 
	  Đào Duy Liêm(Ch.b), Đỗ Hưũ Hinh, Lê Duy Ngụ 
	Giáo dục
	1992

	53
	Trắc địa phổ thông T.3 
	Nguyễn Trọng San, Đinh Công Hòa, Đào Quang Hiếu,...
	Đại học Mỏ - Địa Chất
	1993

	54
	Giáo trình trắc địa ảnh (Phần đo vẽ ảnh lập thể) 
	  Phan Văn Lộc 
	 Đại học Mỏ - Địa Chất
	1993

	55
	Bài giảng lý thuyết sai số 
	  Hoàng Ngọc Hà 
	Đại học Mỏ - Địa Chất
	1993

	56
	Trắc địa phổ thông T.2 
	  Nguyễn Trọng San, Đinh Công Hòa, Đào Quang Hiếu,...
	Đại học Mỏ - Địa Chất
	1993

	57
	Bài giảng cơ sở hệ thống thông tin địa lý (GIS) và hệ thống thông tin đất đai (LIS) 
	  Hoàng Ngọc Hà 
	Đại học Mỏ - Địa Chất
	1995

	58
	Sổ tay định vị GPS 
	  David Wells, Norman Beck, Demitris Delikaraoglou,...Lê Văn Hưng (Dịch)
	Khoa học và Kỹ thuật 
	1997

	59
	Bải giảng trắc địa cao cấp.  Phần 5,  Trắc địa mặt cầu 
	  Nguyễn Văn Châu
	Đại học Mỏ - Địa Chất
	1998

	60
	Bài giảng cơ sở trắc địa biển :  Bài giảng cho lớp cao học ngành Trắc địa 
	  Phạm Hoàng Lân
	Đại học Mỏ - Địa Chất
	1998

	61
	Quy phạm thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000 và 1:25000 
	  Tổng Cục địa chính
	Cục Đo đạc và bản đồ Nhà nước
	1999

	62
	Cơ sở toán học xử lý số liệu trắc địa 
	  Hoàng Ngọc Hà,Trương Quang Hiếu
	Giao thông vận tải
	1999

	63
	Ký hiệu bản đồ địa chính tỉ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000 và 1:5000 :  Ban hành theo quyết định số: 719/1999/QĐ-ĐC ngày 30 tháng 12 năm 1999 của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính / 
	 
	Bản đồ
	1999

	64
	Trắc địa cao cấp :  Dùng cho sinh viên ngành Bản đồ 
	  Đỗ Ngọc Đường, Đặng Nam Chinh 
	Giao thông vận tải 
	2000

	65
	Trắc địa ảnh :  Phần phương pháp đo ảnh lập thể 
	  Phan Văn Lộc
	Giao thông vận tải
	2000

	66
	Trắc địa ảnh :  Phần cơ sở chụp ảnh và chụp ảnh hàng không 
	  Phạm Vọng Thành 
	Giao thông vận tải
	2000

	67
	Trắc địa ảnh :  Phần công tác tăng dày khống chế ảnh 
	  Trương Anh Kiệt 
	Giao thông vận tải
	2000

	68
	Bài giảng môi trường và bảo vệ môi trường :  Dùng cho sinh viên ngành địa chính và trắc địa mỏ 
	  Phan Tuấn Hảo 
	Đại học Mỏ - Địa Chất
	2000

	69
	Bài giảng đo đạc địa chính 
	  Nguyễn Trọng San
	Đại học Mỏ - Địa Chất
	2001

	70
	Hệ thống thông tin địa lý 
	  Đặng Văn Đức
	Khoa học và kỹ thuật
	2001

	71
	Trắc địa ảnh :  Phần cơ sở đo ảnh 
	  Trương Anh Kiệt; 
	Giao thông vận tải
	2001

	72
	Văn bản hướng dẫn thực hiện quản lý và sử dụng đất 
	  Bùi Hữu Hạnh chịu trách nhiệm xuất bản
	Xây dựng
	2002

	73
	Cơ sở hệ thống thông tin địa lý GIS :  Khái niệm, phần mềm và ứng dụng 
	  Nguyễn Thế Thận 
	Khoa học và kỹ thuật
	2002

	74
	Trắc địa cơ sở T.1 
	  Nguyễn Trọng San, Đào Quang Hiếu, Đinh Công Hoà 
	Đại học Mỏ - Địa Chất
	2002

	75
	Trắc địa cao cấp :  Dùng cho sinh viên ngành Bản đồ 
	  Đỗ Ngọc Đường, Đặng Nam Chinh 
	Giao thông vận tải
	2003

	76
	Kỹ thuật tính toán trong trắc địa bản đồ 
	  Nguyễn Đức Minh
	Khoa học và kỹ thuật 
	2004

	77
	Hướng dẫn vận hành máy thu GPS GB-1000 :  Tài liệu dịch 
	  Phạm Hoàng Long dịch 
	 Đại học Mỏ - Địa Chất
	2004

	78
	Bài giảng khoa học đất 
	  Nguyễn Thị Kim Yến
	Đại học Mỏ - Địa Chất
	2004

	79
	Tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu 
	  Hoàng Ngọc Hà 
	Giáo dục
	2005

	80
	Trắc địa ảnh :  Dành cho ngành bản đồ và trắc địa ngoại ngành 
	  Phan Văn Lộc, Trương Anh Kiệt, Nguyễn Trường Xuân
	Giao thông vận tải
	2005

	81
	Giáo trình định giá đất 
	  Hồ Thị Lam Trà (Ch.b), Nguyễn Văn Quân
	Nông nghiệp 
	2006

	82
	Ứng dụng kỹ thuật điện tử trong trắc địa :  Bài giảng cho học viên cao học ngành Trắc địa - địa chính 
	  Đào Quang Hiếu
	Đại học Mỏ - Địa Chất
	2007

	83
	Giáo trình quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 
	  Nguyễn Thị Vòng (Ch.b), Đỗ Văn Nhạ, Đoàn Công Qùy
	Nông nghiệp 
	2008

	84
	Bài giảng công nghệ bản đồ mạng 
	  Trần Vân Anh
	Đại học Mỏ - Địa Chất
	2008

	85
	Bài giảng viễn thám radar và ứng dụng 
	  Trần Vân Anh
	Đại học Mỏ - Địa Chất
	2008

	86
	Bài giảng môn học thành lập bản đồ số 
	  Hoàng Thị Thủy
	Đại học Mỏ - Địa Chất
	2008

	87
	Bài giảng cao học học phần: Mô hình số độ cao
	 
	Đại học Mỏ - Địa Chất
	2008

	88
	Bài giảng cao học học phần: Ứng dụng công nghệ GNSS đo ảnh
	 
	Đại học Mỏ - Địa Chất
	2008

	89
	Bài giảng Gis hỗ trợ ra quyết định 
	  Dương Anh Quân, Bùi Ngọc Quý
	Đại học Mỏ - Địa Chất
	2008

	90
	Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu thông tin đất đai 
	  Nguyễn Quang Minh
	Đại học Mỏ - Địa Chất
	2008

	91
	Bài giảng cao học tự động hóa đo ảnh :  Phần 2 
	  Trần Trung Anh
	Đại học Mỏ - Địa Chất
	2008

	92
	Bài giảng công nghệ GIS 
	  Trần Vân Anh
	Đại học Mỏ - Địa Chất
	2008

	93
	Bài giảng môn học phần mềm đồ họa trong trắc địa. Phần mềm Mapinfo 
	  Đinh Công Hòa
	Đại học Mỏ - Địa Chất
	2008

	94
	Trắc địa đường hầm và công trình ngầm 
	  Nguyễn Quang Tác
	Xây dựng
	2008

	95
	Giáo trình quy hoạch đô thị và điểm dân cư nông thôn 
	  Vũ Thị Bình, Nguyễn Quang Học, Quyền Thị Lan Phương
	Nông nghiệp
	2008

	96
	Trắc địa biển :  Dành cho đào tạo kỹ sư ngành kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ và các chuyên ngành trái đất khác 
	  Dương Vân Phong
	Đại học Mỏ - Địa Chất
	2009

	97
	Ứng dụng viễn thám và hệ thông tin địa lý trong công tác bản đồ :  Dùng cho học viên cao học ngành bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý 
	  Phạm Vọng Thành
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